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MỤC LỤC

❖ Giới thiệu nhiệm vụ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 15 

sản phẩm tại Hải Phòng

❖ Kết quả xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 15 sản phẩm tại

Hải Phòng
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GIỚI THIỆU 
NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHO 15 SẢN PHẨM 

TẠI HẢI PHÒNG
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GIỚI THIỆU NHIỆM VỤ
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• Số lượng sản phẩm: 15 sản phẩm của 03 
doanh nghiệp

• Thời gian thực hiện: 2023

Phê duyệt hỗ trợ thí điểm xây dựng, áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm năm 2022 

với các nội dung chính sau



1. Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải

GIỚI THIỆU 3 MÔ HÌNH
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“Dưa La, húng Láng, ném Báng, tương Bần”

Nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Xét”

(Nước mắm Vạn Vân là tiền thân của nước mắm Cát Hải ngày nay)

Do có thành tích xuất sắc công ty đã được Đảng, nhà nước tặng thưởng:

- 2 Huân chương lao động hạng nhất năm 1986, 1991

- 1 Huân chương lao động hạng nhì năm 1982

- 1 Huân chương lao động hạng ba năm 1962

- 2 Huân chương chiến công hạng ba năm 1966, 1996

- 1 Huân chương độc lập hạng ba năm 2004

- 1 Huân chương độc lập hạng nhì năm 2009

- 2009 được nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ
đổi mới” 4 năm (2005-2008) được thành phố Hải Phòng công nhận là
1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất của Thành phố



2. Công ty TNHH Quang Hải

GIỚI THIỆU 3 MÔ HÌNH
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TÂM HUYẾT CỦA NGƯỜI LÀM NƯỚC MẮM QUANG HẢI

Quang Hải luôn giữ cái tâm trong từng sản phẩm, với phương

châm đưa sản phẩm sạch và tinh túy đến mọi người, những

người làm nước mắm Quang Hải luôn gửi trọn tình yêu và sự tâm

huyết trong từng sản phẩm của mình. Ngoài các sản phẩm mắm

từ Cá, nước mắm Quang Hải còn có sản phẩm được làm từ Mực,

tép biển. Trong quá trình chế biến tất cả đều tuân thủ Tiêu

chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm



3. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hương Biển

GIỚI THIỆU 3 MÔ HÌNH
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Công ty THNH Hương Biển được các nhà quản lý và công nhân kỹ thuật
bậc cao từng làm việc lâu năm trong ngành chế biến nước mắm Cát Hải
xây dựng từ nhiều năm trước đã từng làm kỹ thuật chính của nước
mắm Vạn Vân, nước mắm Ba Sao.

Với phương pháp cổ truyền đặc trưng của làng nghề nước mắm Cát Hải
hàng trăm năm. Nước mắm Chắt cá Nhâm được làm từ nguyên liệu cá
Nhâm loại cá có màu xanh mỏ đỏ tươi được khai thác từ vùng biển Bắc
Vịnh Bắc Bộ loại cá này chỉ có tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và có theo
mùa, vụ + với tỷ lệ muối ăn phù hợp từ 25-27% muối. Quá trình ủ
chượp được đựng trong các bể, được đánh quậy dưới nắng mặt trời từ
10-12 tháng ròng, thực hiện theo quy trình quản lý chất lượng theo
ISO 9001:2015, không dùng các chất bảo quản, sản phẩm bảo quản
bằng muối ăn nên đã tạo thành những giọt nước mắm màu nâu cánh
gián có hương thơm ngát chạm vào vị giác để lại hậu vị đậm đà khó
quên, là sản phẩm đặc trưng của loài cá Nhâm chỉ có ở vùng biển Bắc
Vịnh Bắc Bộ, là gia vị sạch luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có
hương vị khác biệt



KẾT QUẢ 

XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT 

NGUỒN GỐC CHO 15 SẢN PHẨM TẠI HẢI PHÒNG
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1. Khảo sát, xây dựng tài liệu hướng dẫn truy xuất nguồn gốc (tiêu chuẩn cơ sở 

(TCCS), Sổ tay) cho 15 sản phẩm nước mắm tại 03 doanh nghiệp (3/2023-5/2023)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
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2. Lựa chọn, áp dụng thử nghiệm phần mềm phục vụ truy xuất nguồn gốc cho 15 

sản phẩm tại 03 doanh nghiệp (6/2023-8/2023)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
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Cà phê Vĩnh Hiệp, Gạo Phú Thiện, Rau Đắk Pơ (Gia Lai)

MỘT SỐ MÔ HÌNH TXNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG NBC-TRACE
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Mô hình chè (Thái Nguyên)

MỘT SỐ MÔ HÌNH TXNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG NBC-TRACE
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Mô hình nước mắm Phú Quốc (Kiên Giang)

MỘT SỐ MÔ HÌNH TXNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG NBC-TRACE

14

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/thi-diem-thanh-cong-dan-tem-truy-xuat-

nguon-goc-nuoc-mam-phu-quoc-post963365.vov



Mô hình 15 sản phẩm OCCOP (Lạng Sơn)

MỘT SỐ MÔ HÌNH TXNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG NBC-TRACE
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Mô hình 81 sản phẩm OCCOP (Sơn La)

MỘT SỐ MÔ HÌNH TXNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG NBC-TRACE

16



Mô hình 81 sản phẩm OCCOP (Sơn La)

MỘT SỐ MÔ HÌNH TXNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG NBC-TRACE
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Mô hình 81 sản phẩm OCCOP (Sơn La)

MỘT SỐ MÔ HÌNH TXNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG NBC-TRACE
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Mô hình 81 sản phẩm OCCOP (Sơn La)

MỘT SỐ MÔ HÌNH TXNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG NBC-TRACE
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3. Báo cáo tổng hợp, tổ chức hội thảo giới thiệu kết quả áp dụng hệ thống TXNG 

sản phẩm (9/2023)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
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XIN CẢM ƠN!
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Trần Đăng Khoa

Chuyên gia MSMV và TXNG

www.gs1vn.org.vn

khoatd@nbc.gov.vn

Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia

P.209, Tầng 2 nhà H, số 8 Hoàng Quốc Việt,

Phường Nghĩa Đô,

Quận Cầu Giấy,

Thành phố Hà Nội

1900 63 62 18

0988 090 690
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